
     TOØA AÙN NHAÂN DAÂN                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

        THÀNH PHỐ Q                                              Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH  

Baûn aùn soá: 462/2020/HNGÑ-ST 

Ngaøy:  18.6.2020 

“V/v ly hoân, tranh chấp về  

nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”   

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ Q, TÆNH BÌNH ÑÒNH 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù : 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: OÂng Trần Đông Thiên 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 1. Bà Trần Thị Bích Hợp                                             

2. Bà Hoàng Thị Thành   

          - Thö kyù phieân toøa:  OÂng Thân Trọng Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Q.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Q:  

  Ông Nguyễn Đức Cảnh - Kiểm sát viên. 
 

Ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2020 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân thaønh phoá Q, tænh 

Bình Ñònh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn HNGĐ thuï lý số: 939/2018 /TLST-

HNGĐ ngaøy 13 tháng 9 năm 2018 veà tranh chấp “Ly hoân, tranh chấp nuôi con, 

chia tài sản khi ly hôn”, theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá 28/2020/QÑXX-

ST ngaøy 30 tháng 3 năm 2020 giöõa các đương sự:    

   

Nguyeân ñôn: Chị Phạm Thị Thúy G -  SN: 1984  

Địa chỉ : B405 Chung cư S, đường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định.   

           Bò ñôn        : Anh Đặng Vũ B            -  SN: 1976 

Địa chỉ : 65 đường M, thành phố Q, tỉnh Bình Định.   

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Công ty TNHH đầu tư xây dựng P- Q  

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hải N - giám đốc công ty  

Địa chỉ : tổ 4, KV11, đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Phạm Nam Q – giám đốc dự án  
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 ( theo văn bản ủy quyền số 129/2018/UQ-PMQN ngày 26.12.2018) 

Địa chỉ: 160/10/36 P, phường 3, quận G, thành phố H 

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Việt Nam  

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình L - Chủ tịch HĐTV 

     Địa chỉ : 22 H, phường L, quận H, thành phố H 

  Đại diện theo ủy quyền: Anh Trần Quốc T - chuyên viên KHCN-PGD Đ 

( theo văn bản ủy quyền số 10998/UQ-PVB  ngày 02.11.2017; số 40/UQ-

PVBNh ngày 17.3.2020;) 

  Địa chỉ: 322 L, phường Đ, thị xã A, tỉnh Bình Định 

3. Chị Hoàng Thị Vân P        - SN: 1968 

    Địa chỉ : tổ 14, KV2, phường G, thành phố Q, tỉnh Bình Định  

4. Bà Nguyễn Thị Xuân T     - SN: 1951 

Địa chỉ : 39 P10, phường T, quận T, thành phố Đ 

5. Chị Nguyễn Thị S              - SN: 1979 

Địa chỉ : 28 đường B, thành phố Q, tỉnh Bình Định 

           6. Ông Đặng Đình D             - SN: 1944  

          Địa chỉ: 37 đường C, phường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định 

           7. Ông Phạm Công T           - SN: 1957 

               Bà Nguyễn Thị H             - SN: 1960  

          Địa chỉ: tổ 31, KV6, phường H,  thành phố Q, tỉnh Bình Định 

( Chị G, anh Q, chị S, ông T, bà H có mặt; anh B, anh T, chị P, bà T, ông D vắng 

mặt) 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo ñôn khôûi kiện ngày 20.7.2018 vaø caùc lôøi khai tieáp theo taïi phieân toøa 

nguyeân ñôn chị Phạm Thị Thúy G trình baøy : 

Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh B tự nguyện tìm hiểu, thời gian khoảng 3 

năm sau đó đi đến hôn nhân, có đăng ký kết hôn tại UBND phường L, thành phố Q, 

tỉnh Bình Định vào ngày 20.6.2006. Nguyên nhân mâu thuẫn do mẹ chồng, anh B 

ghen tuông vô cớ, đánh đập chị, vợ chồng sống ly thân từ giữa năm 2018 cho đến 

nay. Nay thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống chung nặng nề, chị xin ly 

hôn anh B.   

Về quan hệ con chung: Vợ chồng có 2 con chung: Cháu Đặng Quốc M sinh 

ngày 06.7.2008 và cháu Đặng Quốc H sinh ngày 06.10.2013; sức khỏe 2 cháu bình 
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thường, ly hôn chị G xin nuôi cháu M còn anh B nuôi cháu H. Không bên nào cấp 

dưỡng nuôi con cho bên nào. 

Về quan hệ tài sản chung: Trong quá trình chung sống chị và anh B có mua 

căn hộ  B405, chung cư S, đường H, phường N, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định; chị và anh B thống nhất giá trị căn hộ là 1.000.000.000đ (một tỷ đồng), chị 

có nguyện vọng nhận căn hộ và thối lại ½ giá trị cho anh B và chị có trách nhiệm 

thanh toán, làm thủ tục với công ty.   

Về quan hệ nợ chung: Trong quá trình chung sống chị và anh B có vay 

mượn, nợ tiền một số người như sau:  

- Nợ tiền mua nhà còn lại của Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q: 

20.293.215đ  

- Nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Việt Nam: số tiền 48.867.769đ trong 

đó nợ gốc 43.613.060đ và lãi 5.263.709đ tính đến ngày 17.3.2020   

- Nợ Chị Hoàng Thị Vân P: 1 lượng vàng, hiệu SJC        

- Nợ Bà Nguyễn Thị Xuân T: 5.000.000đ 

- Nợ Chị Nguyễn Thị S: 26.000.000đ               

- Nợ Ông Đặng Đình D: 429.271.000đ           

- Nợ Ông Phạm Công T và bà Nguyễn Thị H: 230.000.000đ 

Đây là những khoản nợ chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mục 

đích vay mua căn hộ, sinh hoạt chi phí gia đình, nên anh B cùng có trách nhiệm 

cùng chị trả nợ chung số tiền trên.                    

* Tại bản khai và các lời khai tiếp theo tại phiên tòa bị đơn anh Đặng Vũ B 

trình bày:  

Về quan hệ hôn nhân: Anh thống nhất thời gian và điều kiện  kết hôn như chị 

G khai báo. Về mâu thuẫn theo anh do chị G mâu thuẫn mẹ chồng, kinh tế gia đình 

không ổn định dẫn đến nợ nần vợ chồng thường xuyên cải vả, nay chị G xin ly hôn 

anh không đồng ý ly hôn vì còn thương vợ và các con.   

Về quan hệ con chung: Anh thống nhất có 2 con chung như chị G khai báo, 

nếu ly hôn anh thống nhất giao cháu M cho chị G trực tiếp nuôi dưỡng còn cháu H 

do anh nuôi dưỡng, không bên nào cấp dưỡng nuôi con.  

Về quan hệ tài sản chung: Trong quá trình chung sống anh và chị G có mua 

căn hộ B405, chung cư S, đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định; anh 

và chị G thống nhất giá trị căn hộ là 1.000.000.000đ (một tỷ đồng), anh cũng có 

nguyện vọng nhận căn hộ và thối lại ½ giá trị cho chị G. 

Về quan hệ nợ chung: Trong quá trình chung sống vợ chồng anh có vay 

mượn, nợ tiền như sau:  
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 - Nợ tiền mua nhà còn lại của Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q: 

20.293.215đ. anh thống nhất số nợ trên và có trách nhiệm thanh toán, làm thủ tục 

với công ty.   

- Khoản nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Việt Nam: số tiền 

48.867.769đ, nợ Chị Hoàng Thị Vân P: 1 lượng vàng, hiệu SJC, nợ Bà Nguyễn Thị 

Xuân T: 5.000.000đ, nợ Chị Nguyễn Thị S: 26.000.000đ; anh B không đồng ý số 

nợ trên vì chị Giang vay mượn anh không biết nên anh không chịu trách nhiệm trả 

nợ.   

- Nợ Ông Đặng Đình D: 429.271.000đ; anh thống nhất số nợ trên, đồng ý trả 

cho ông D ½  số nợ, thành tiền 214.635.500đ, sau khi bản án có hiệu lực           

- Nợ Ông Phạm Công T và bà Nguyễn Thị H: 230.000.000đ; anh thống nhất 

số nợ trên, đồng ý trả cho ông T, bà H ½ số nợ, thành tiền 115.000.000đ, sau khi 

bản án có hiệu lực           

* Tại bản khai và các lời khai tiếp theo tại phiên tòa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trình bày:  

        Anh Phạm Nam Q đại diện theo ủy quyền Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - 

Q trình bày:  

Ngày 01.10.2016 Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q có ký hợp đồng số 

PMQN/02087 về việc mua bán nhà ở xã hội P- Q Mã căn hộ B4.05 với bà Phạm 

Thị Thúy G và ông Đặng Vũ B (sau đây gọi là Hợp đồng). Theo đó, các khoản 

khách hàng phải nộp là:444.723.430đ.Ngày 20/12/2017, Công ty đã bàn giao căn 

hộ B4.05 cho khách hàng theo Hợp đồng đã ký. Người nhận căn hộ là bà Phạm Thị 

Thúy G. 

 Tổng số tiền khách hàng đã thanh toán đến thời điểm hiện tại là: 426.489.789 

đồng. Cho đến nay, Khách hàng còn nợ Công ty số tiền :  

- 5% giá trị Hợp đồng xuất hoá đơn là: 18.233.644 đồng;  

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 1.823.364 đồng;  

- Thuế phi nông nghiệp thu từ đất ở tại đô thị:16.207 đồng ;  

- Phí cấp sổ : 220.000đồng.  

 Tổng cộng số tiền còn nợ: 20.293.215 đồng.  

Cho đến nay, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền trên đất cho căn hộ B4.05 - 

Chung cư Nhà ở xã hội  P – Q cũng như tất cả các nghĩa vụ liên quan khác theo Hợp 

đồng đã ký. Tuy nhiên, khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và tiến hành 

thanh lý Hợp đồng đã ký. 
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Nay vợ chồng chị G, anh B ra Tòa ly hôn; Tòa phán quyết giao căn hộ cho ai 

thì công ty giao cho người đó ; công ty yêu cầu người được Tòa tuyên giao căn hộ 

thanh toán số tiền còn nợ 20.293.215đ để Công ty hoàn tất các thủ tục bàn giao 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền 

trên đất và thanh lý Hợp đồng mua bán đã ký. Nếu đến ngày 31.7.2020 người được 

Tòa tuyên giao căn hộ mà không thanh toán số tiền còn nợ thì công ty tự thanh lý 

căn hộ theo hợp đồng hai bên đã ký trước đây. 

Anh Trần Quốc T đại diện theo ủy quyền Ngân hàng thương mại cổ phần Đ 

Việt Nam trình bày:  

Theo hợp đồng tín dụng số 0603/2017HĐTD/PVB-PGD Đ giữa chị G và 

ngân hàng ngày 31.3.2017 với số tiền vay 100.000.000đ thời gian vay 48 tháng, 

mục đích vay tiêu dùng. Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng tính đến ngày 

17.3.2020 chị G còn nợ số tiền 48.867.769đ trong đó nợ gốc 43.613.060đ và lãi 

5.263.709đ  

Nay vợ chồng G, B ly hôn; anh thay mặt ngân hàng yêu cầu chị G có trách 

nhiệm trả cho ngân hàng số tiền số tiền 48.867.769đ trong đó nợ gốc 43.613.060đ 

và lãi 5.263.709đ tính đến ngày 17.3.2020 và chị G còn chịu lãi theo hợp đồng tín 

dụng trên tính từ ngày 18.3.2020 cho đến khi trả hết nợ,  

Chị Hoàng Thị Vân P trình bày:  

Chị và chị G là bạn bè làm chung cơ quan. Chị G có mượn chị nhiều lần rồi 

trả, lần cuối cùng vào thời gian giữa năm 2016 chị có cho chị G mượn 1 lượng 

vàng SJC, không có lấy lãi, mục đích chị G mượn trả nợ và chi phí sinh hoạt trong 

gia đình, khi mượn hai bên không có viết giấy tờ, khi chị G mượn vàng những lần 

trước anh B (chồng chị G) có biết nhưng lần mượn cuối cùng không có anh B khi 

nhận vàng và anh B có biết hay không chị không biết nhưng giữa chị và chị G có 

viết giấy nợ, chị G ký tên, còn anh B do chị G cầm về để ký.  

Nay vợ chồng chị G, anh B ly hôn chị yêu cầu chị G là người trực tiếp mượn 

1 lượng vàng SJC nên chị G có trách nhiệm trả cho chị, ngoài ra chị không yêu cầu 

gì khác.  

Bà Nguyễn Thị Xuân T trình bày: 

 Bà và anh B có quan hệ bà con vì bố ruột anh B là em ruột của chồng bà nên 

anh B gọi bà bằng Bác. Vào khoảng năm 2018 bà cho chị G mượn tiền làm nhiều 

lần từ 1- 2 triệu đồng, đến nay chị G nợ khoảng 4- 5 triệu đồng, bà không nhớ 

chính xác, không có tính lãi, mục đích khi chị G mượn tiền để lo ăn học và đi lại, 

giữa hai bên khi mượn tiền không có thiết lập giấy tờ gì mà chỉ nói miệng. Từ khi 

vay cho đến nay chị G chưa trả cho bà, nhưng sau đó giữa bà và chị G có viết giấy 

nợ, chị G ký tên, còn anh B do chị G cầm về để ký.  
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Nay vợ chồng chị G, anh B ly hôn bà yêu cầu chị G có trách nhiệm trả cho 

bà số tiền 5.000.000đ như chị G thừa nhận, ngoài ra không yêu cầu gì khác. Hiện 

nay do ở xa, bận nhiều công việc bà có đơn xin giải quyết vắng mặt.    

Chị Nguyễn Thị S trình bày:  

Chị và chị G là chổ bạn bè cùng cơ quan. Vào năm 2011 cho đến nay, chị G 

có mượn tiền của chị nhiều lần; có tiền chị G trả chị và sau đó lại mượn thêm; tính 

đến khoảng tháng 7.2016 số tiền chị G nợ chị là 23.000.000đ, hai bên có viết giấy 

nợ ghi ngày 15.7.2016 do chị G viết mang về cho anh B ký; tính đến tháng 4.2017 

số tiền nợ do mượn thêm 3.000.000đ không viết giấy nợ là 26.000.000đ. Số tiền chị 

G mượn của chị để chi phí gia đình, tiền nộp học phí.Tại Tòa chị S rút yêu cầu 

không đòi nợ 3.000.000đ mượn thêm  

           Nay vợ chồng G, B ly hôn chị yêu cầu chị G, anh B có trách nhiệm trả cho 

tôi số tiền 23.000.000đ, ngoài ra không yêu cầu gì khác.   

Ông Đặng Đình D trình bày:  

Ông là cha ruột của anh B. Vợ chồng chị G, anh B cùng mượn tôi nhiều lần 

vào năm 2016 số tiền 304.271.000đ, mục đích mua nhà chung cư B4.05, cụ thể:  

-  Ngày 08.9.2016 tôi nộp tiền thay chị G số tiền   10.000.000đ  

-  Ngày 10.9.2016 tôi nộp tiền thay chị G số tiền 125.024.000đ  

-  Ngày 29.9.2016 tôi nộp tiền thay chị G số tiền   79.622.000đ  

-  Năm 2016 tôi nộp tiền thay chị G số tiền            89.625.000đ 

          Ngoài ra, vào khoảng tháng 11.2016 ông có đưa số tiền 125.000.000đ trực 

tiếp cho anh B và chị G để nộp thêm tiền mua chung cư, nhưng thực tế chị G nhận 

số tiền này mà không nộp tiền mua chung cư lại sử dụng trả nợ, số tiền này giữa hai 

bên không có viết giấy tờ.  

      Nay vợ chồng G, B ly hôn ông yêu cầu chị G, anh B có trách nhiệm trả cho ông 

2 khoản tiền trên tổng cộng 429.271.000đ, ngoài ra không yêu cầu gì khác.   

Ông Phạm Công T, bà Nguyễn Thị H trình bày:  

Chúng tôi là cha mẹ ruột của chị G. Vợ chồng chị G, anh B cùng mượn vợ 

chồng tôi nhiều lần vào năm 2013, năm 2014, số tiền 100.000.000đ, mục đích trang 

trải chi phí trong gia đình của chị G. Khoản tiền 100.000.000đ giữa chúng tôi 

không có viết giấy nợ.  

Vợ chồng chị G, anh B cùng mượn vợ chồng tôi vào ngày 27.12.2017 số tiền 

130.000.000đ, cụ thể:  
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lần 1: 6.946.150đ, lần 2: 3.104.400đ, lần 3: 112.168.236đ, tổng số tiền 

122.218.786đ, mục đích nộp tiền mua chung cư S; số tiền còn lại 17.831.764đ vợ 

chồng chị G, anh B chi phí trong gia đình. Khoản tiền 130.000.000đ giữa chúng tôi 

không có viết giấy nợ, tuy nhiên số tiền 122.218.786đ vợ chồng tôi cung cấp 3 

phiếu thu nộp tiền đứng tên chị G. 

        Nay vợ chồng G, B ly hôn vợ chồng ông bà yêu cầu chị G, anh B có trách 

nhiệm trả  số tiền 230.000.000đ, ngoài ra không yêu cầu gì khác.   

 Ý kiến đại diện VKSND thành phố Q tham dự phiên tòa phát biểu: 

Về việc tuân thủ theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, HĐXX, thư ký phiên 

Tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý 

vụ án cho đến trước thời điểm HĐXX nghị án, đúng theo quy định pháp luật tố 

tụng dân sự quy định.  

  Về nội dung vụ án: Chấp nhận yêu cầu của chị Phạm Thị Thúy G về việc 

xin ly hôn anh Đặng Vũ B; về nuôi con chung giao cháu Đặng Quốc M cho chị G 

trực tiếp nuôi dưỡng; giao cháu Đặng Quốc H cho anh B trực tiếp nuôi dưỡng; 

Không bên nào cấp dưỡng nuôi con cho bên nào; tài sản chung căn hộ B405 Chung 

cư S, đường H, thành phố Q giao cho chị G và chị G có trách nhiệm thối ½ giá trị 

cho anh B; về nợ chung gồm: nợ ngân hàng, ông D, ông T, bà H mỗi bên có trách 

nhiệm chịu ½ theo quy định; nợ riêng chị G phải trả: nợ chị P, bà T, chị S; án phí 

chị G và anh B phải chịu theo quy định pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, có tại hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa và 

căn cứ vào keát quaû tranh luận taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh :  

[1] Về quan hệ hôn nhân:  

Chị G xin ly hôn anh B, còn anh B không đồng ý ly hôn; do hai bên không 

thống nhất nên Tòa phải đưa ra xét xử công khai  

Tòa xét: 

Chị G và anh B tự nguyện tìm hiểu, thời gian khoảng 3 năm sau đó đi đến 

hôn nhân, có đăng ký kết hôn tại UBND phường L, thành phố Q vào ngày 

20.6.2006. Nguyên nhân mâu thuẫn do mẹ chồng, anh B ghen tuông vô cớ, đánh 

đập chị, mặc dù gia đình hai bên đã khuyên giải nhiều lần nhưng không thành, vợ 

chồng sống ly thân từ giữa năm 2018 cho đến nay. Là vợ chồng phải có nghĩa vụ 

yêu thương, tin tưởng, gần gũi, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 

xây dựng hạnh phúc gia đình, trong quá trình giải quyết vụ án anh B đã được Tòa 

hòa giải cho thời gian dài để anh B hàn gắn gia đình theo đề nghị của anh B nhưng 

anh B không thực hiện, điều đó chứng tỏ anh B không có thiện chí để xây dựng 
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hạnh phúc gia đình. Xét thấy nghĩa vụ giữa vợ chồng anh chị đã vi phạm nghiêm 

trọng làm cho hôn nhân không đạt được, chị G xin ly hôn là phù hợp với Điều 56 

Luật hôn nhân và gia đình, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

 [2] Về quan hệ con chung:  

Quá trình chung sống vợ chồng thống nhất có 2 con chung: Cháu Đặng Quốc 

M sinh ngày 06.7.2008 và cháu Đặng Quốc H sinh ngày 06.10.2013; sức khỏe hai 

cháu bình thường; 

Chị G và anh B đều thống nhất khi ly hôn, chị G trực tiếp nuôi dưỡng cháu 

Đặng Quốc M sinh ngày 06.7.2008; anh B trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đặng Quốc H 

sinh ngày 06.10.2013; không bên nào cấp dưỡng nuôi con cho bên nào. Đây là ý 

chí tự nguyện của hai bên đương sự, sự tự nguyện này không trái đạo đức xã hội và 

không trái quy định của pháp luật nên HĐXX chấp thuận.  

[3] Về quan hệ tài sản chung:  

Chị G và anh B thống nhất trong quá trình chung sống anh chị có mua căn hộ  

B405, chung cư S, đường H, phường N, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; chị 

và anh B thống nhất giá trị căn hộ là 1.000.000.000đ (một tỷ đồng). Trong quá trình 

giải quyết vụ án chị G và anh B đều có nguyện vọng nhận căn hộ và thối lại ½ giá 

trị cho bên còn lại;  

Tòa xét: 

 Chị G và anh B thống nhất tài sản chung vợ chồng là căn hộ  B405, chung 

cư S, đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định; thống nhất giá trị căn hộ là 

1.000.000.000đ (một tỷ đồng). Đây là cơ sở để HĐXX xem xét khi phân chia.  

Chị G hiện nay đang ở trong căn hộ nói trên cùng với cháu Đặng Quốc M, 

còn anh B hiện nay đang ở nhà mẹ ruột cùng với cháu Đặng Quốc H tại 65 đường 

M, thành phố Q; trong quá trình làm việc cũng như tại phiên Tòa anh B cố tình gây 

khó dễ cho chị G trong việc ai là người nhận căn hộ như: có lúc anh xin nhận căn 

hộ, có lúc không nhận; liên tục thay đổi giá trị căn hộ. HĐXX xét thấy hiện nay anh 

B có chổ ở ổn định, chị G chưa có chổ ở nuôi con, thiết nghĩ giao căn hộ B405, 

chung cư S đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định cho chị G là phù hợp 

với thực tế.  

Do chị G và anh B thống nhất giá trị căn hộ là 1.000.000.000đ, đây là ý chí 

tự nguyện của hai bên đương sự, sự tự nguyện này không trái đạo đức xã hội và 

không trái quy định của pháp luật nên HĐXX chấp thuận. Nên chị G nhận căn hộ 

nêu trên có nghĩa vụ thối lại ½ số tiền tương đương với giá trị 500.000.000đ cho 

anh B.  

Về nợ chung: 
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[4] Đối khoản nợ tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q:  

Chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B và đại diện công ty đều thống nhất số 

tiền 20.293.215đ nên chị G và anh B có trách nhiệm mỗi bên chịu ½ số nợ là 

10.146.608đ. Do chị G được quyền sở hữu căn hộ như nhận định [3] nên chị G có 

trách nhiệm trả số tiền trên cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q, tuy nhiên, 

tại phiên Tòa chị G đồng ý thanh toán số tiền 20.293.215đ cho công ty và không 

yêu cầu anh B cùng trả nợ, đây ý chí tự nguyện của chị G nên HĐXX chấp nhận. 

Hiện nay Công ty TNHH đầu tư xây dựng P- Q đang giữ Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02385 

ngày 03.2.2018 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định  cấp; nên sau khi 

chị G trả xong số tiền nợ trên, công ty có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền 

trên đất nói trên và thanh lý Hợp đồng mua bán đã ký với chị G theo quy định pháp 

luật. 

[5] Đối khoản vay tại nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Việt Nam: 

Chị G vay qua lương tại ngân hàng số tiền 100.000.000đ, mục đích vay tiêu 

dùng; nguồn tiền sử dụng trong gia đình nên nay chị G yêu cầu anh B cùng có trách 

nhiệm trả nợ chung số tiền trên; còn anh B cho rằng chị G tự vay, tự chi tiêu anh 

không biết nên anh không có trách nhiệm trả nợ. 

Tòa xét:      

Chị G vay ngân hàng 100.000.000đ, hiện nay còn nợ số tiền 48.867.769đ 

trong đó nợ gốc 43.613.060đ và lãi 5.263.709đ tính đến ngày 17.3.2020 nhưng anh 

B không biết khi chị G vay, chị G sử dụng vào mục đích gì anh cũng không biết; 

bên cạnh đó phía ngân hàng yêu cầu chị G có trách nhiệm trả cho ngân hàng số tiền 

trên. Bản thân chị G trong quá trình làm việc tại Tòa cũng như tại phiên tòa không 

chứng minh được nguồn tiền sử dụng cụ thể vào mục đích chi tiêu gia đình cũng 

như không chứng minh được việc anh B biết chị vay số tiền trên nên HĐXX không 

thể xem xét yêu cầu của chị G buộc anh B cùng trả nợ với chị, nên đây là khoản nợ 

riêng chị G có trách nhiệm trả cho ngân hàng.    

[6] Đối khoản nợ của chị Hoàng Thị Vân P, chị Trần Thị H, bà Nguyễn Thị 

Xuân T, chị Nguyễn Thị S :   

Chị G có mượn chị P vào giữa năm 2016 số vàng là 1 lượng vàng, hiệu SJC, 

mục đích chị G mượn trả nợ và chi phí sinh hoạt trong gia đình; Chị G có mượn chị 

H vào khoảng năm 2014 số tiền 10.000.000đ, mục đích chữa bệnh cho con; Chị G 

có mượn bà T vào khoảng năm 2018 số tiền 5.000.000 đồng, mục đích để lo ăn học 

và đi lại; Chị G có mượn chị S nhiều lần từ năm 2011 đến tháng 4.2018 số tiền 

26.000.000đ, mục đích chi phí gia đình, tiền nộp học phí. chị G cho rằng các số tiền 
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vay mượn trên trong thời kỳ hôn nhân, mục đích sử dụng trong gia đình nên yêu 

cầu anh B cùng có trách nhiệm trả nợ chung số tiền trên; còn anh B không thừa 

nhận các khoản nợ trên. 

Tòa xét:    

Trong quá trình làm việc tại Tòa, anh B không biết các khoản vay trên của  

chị G sử dụng vào mục đích gì nên anh không đồng ý trả nợ. Từ khi thụ lý vụ án, 

Tòa đã đối chất 2 bên nhiều lần các khoản nợ trên nhưng anh B không thừa nhận; 

đến ngày 15.10.2019 chị G mới cung cấp các giấy nợ, trên giấy nợ có đầy đủ chữ 

ký chị G và anh B; Tòa đã gọi 2 bên đối chất lại các khoản nợ trên nhưng anh B 

không đến Tòa làm việc. Tòa đã cho tiến hành giám định các giấy nợ trên và tại kết 

luận giám định số 280/PC09 ngày 25.11.2019 xác định chữ ký đứng tên Đặng Vũ B 

trên các giấy mượn tiền …là do cùng một người ký ra; nên HĐXX có cơ sở xác 

định 4 khoản nợ trên anh B và chị G đều có biết, cụ thể:  

Đối khoản nợ của chị Hoàng Thị Vân P: 1 lượng vàng, hiệu SJC; thời gian 

vay và lời khai chị P, chị Giang trùng khớp thời gian ghi trên giấy nợ ngày 

02.6.2016 nên HĐXX chấp nhận và anh B phải trả 0,5 lượng vàng, chị G trả 0,5 

lượng vàng cho chị P.   

Đối khoản nợ của chị Trần Thị H: 10.000.000đ; Chị G đã trả xong và có giấy 

rút yêu cầu này vào ngày 28.5.2020 nên HĐXX chấp nhận và đình chỉ yêu cầu này 

của chị G . 

Đối khoản nợ của bà Nguyễn Thị Xuân T: 5.000.000 đồng; tại Tòa chị G 

khai mượn bà T năm 2017, bà T khai cho mượn tiền vào năm 2018 nhưng không 

nhớ chính xác số tiền cho mượn; giấy mượn tiền ghi ngày 02.6.2016 do chính chị G 

đánh máy và có chữ ký anh B, không có chữ ký bà T. Trong quá trình làm việc chị 

G khai số tiền 5.000.000đ, tại phiên tòa có lúc khai 4.000.000đ có lúc khai 

5.000.000đ, giấy mượn tiền ngày 02.6.2016 ghi số tiền 4.000.000đ. Đây là trường 

hợp chị G ứng phó các khoản nợ khi ly hôn với anh B, thời gian, số tiền không 

trùng khớp giữa lời khai và giấy mượn tiền mặc dù anh B có ký nhưng qua xem 

xét, đánh giá chứng cứ HĐXX xác định đây là khoản nợ riêng chị G phải trả  

Đối khoản nợ của chị Nguyễn Thị S: 26.000.000đ; nhưng trên giấy nợ ngày 

15.7.2016 chị G và anh B ký chỉ có 23.000.000đ nên anh B phải trả 11.500.000đ, 

chị G trả 11.500.000đ cho chị S. Đối khoản tiền chênh lệch 3.000.000đ chị G mượn 

chị S từ tháng 7.2016 đến tháng 4.2017, tại Phiên Tòa, chị S không yêu cầu khoản 

tiền 3.000.000đ nên HĐXX chấp nhận và không xem xét.  

   [7] Đối khoản nợ của ông Đặng Đình D:  

        Chị G, anh B và ông D thống nhất số tiền nợ 429.271.000đ, thời gian mượn 

vào năm 2016, mục đích mua căn hộ B4.05, Chung cư S, đường H, thành phố Q và 
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trả nợ bên ngoài; chị G và anh B có trách nhiệm mỗi bên chịu ½ số nợ là 

214.635.500đ trả cho ông D; các bên thống nhất cách trả khi án có hiệu lực. Đây là 

ý chí tự nguyện của hai bên đương sự, sự tự nguyện này không trái đạo đức xã hội 

và không trái quy định của pháp luật nên HĐXX chấp thuận  

[8] Đối khoản nợ của ông Phạm Công T, bà Nguyễn Thị H:   

        Chị G, anh B và vợ chồng ông T, bà H thống nhất số tiền nợ 230.000.000đ, 

thời gian mượn vào năm 2017, mục đích mua căn hộ B4.05, Chung cư S, đường H, 

thành phố Q và chi phí sinh hoạt gia đình; chị G và anh B có trách nhiệm mỗi bên 

chịu ½ số nợ là 115.000.000đ trả cho vợ chồng ông T, bà H; các bên thống nhất 

cách trả khi án có hiệu lực. Đây là ý chí tự nguyện của hai bên đương sự, sự tự 

nguyện này không trái đạo đức xã hội và không trái quy định của pháp luật nên 

HĐXX chấp thuận 

           [9] Đối với các khoản nguyên đơn rút yêu cầu: 

Theo ñôn khôûi kiện ngày 20.7.2018 chị G có yêu cầu các khoản nợ đối FE 

CREDIT, Home CREDIT, ông N, chị Th, chị Th1, ông H, chị T và chị H là khoản 

nợ chung vợ chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại 

Tòa cũng như tại phiên Tòa hôm nay chị Giang rút yêu cầu đối với các khoản nợ 

trên vì bản thân chị đã tự giải quyết xong. Đây là ý chí tự nguyện của đương sự, sự 

tự nguyện này không trái đạo đức xã hội và không trái quy định của pháp luật nên 

HĐXX chấp thuận và đình chỉ yêu cầu này của chị G . 

           [10] Chi phí giám định: 

         Khi chị G cung cấp các giấy nợ, anh B không đến Tòa làm việc nên Tòa đưa 

đi giám định; chị G đã tạm ứng chi phí giám định 6.630.000đ. Trách nhiệm trả nợ 

thuộc về cả 2 anh chị nên HĐXX thiết nghĩ số tiền giám định anh B chịu 

1.700.000đ, còn lại chị G chịu 4.930.000đ nhưng do chị G nộp tiền tạm ứng nên 

anh B có trách nhiệm hoàn lại số tiền trên cho chị G. 

- Ý kiến của đại diện VKSND thành phố Q tham dự phiên tòa về nội dung 

phù hợp một phần theo hướng nhận định của HĐXX nên chấp nhận. 

[11] Về án phí:  

Áp dụng khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30.12.2016 về án phí, lệ phí Tòa án.  

Chị G phải chịu 300.000đ án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm;  án phí dân sự 

sơ thẩm: 40.089.000đ  

Anh B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 36.964.000đ 

           Vì caùc leõ treân;  
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QUYEÁT  ÑÒNH: 

        Căn cứ vào Điều 33, 35, 38, 51, 56, 81, 82, 83, 84 Luaät hoân nhaân vaø gia ñình. 

        Căn cứ Điều 463, 466, 469  Bộ luật dân sự - 2015 

        Áp dụng khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30.12.2016 về án phí, lệ phí Tòa án 

Tuyeân xöû : 

1.Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Phạm Thị Thúy G ly hôn anh Đặng Vũ B. 

2. Veà quan hệ con chung:  Chị Phạm Thị Thúy G và anh Đặng Vũ B thống 

nhất có 2 con chung: cháu Đặng Quốc M sinh ngày 06.7.2008 và cháu Đặng Quốc 

H sinh ngày 06.10.2013; sức khỏe hai cháu bình thường; 

- Về nuôi con:  Công nhận sự thỏa thuận giữa chị Phạm Thị Thúy G và anh 

Đặng Vũ B về việc giao con chung cháu Đặng Quốc M sinh ngày 06.7.2008 cho 

chị Chị Phạm Thị Thúy G trực tiếp nuôi dưỡng; giao con chung cháu Đặng Quốc H 

sinh ngày 06.10.2013 cho anh Đặng Vũ B trực tiếp nuôi dưỡng. 

- Về việc cấp dưỡng nuôi con: không bên nào cấp dưỡng nuôi con cho bên 

nào  

Vì lôïi ích cuûa con, khi caàn thieát hai beân ñeàu coù quyeàn yeâu caàu thay ñoåi vieäc 

nuoâi con hoaëc möùc caáp döôõng nuoâi con. 

          Hai beân coù quyeàn vaø nghóa vuï troâng nom, chaêm soùc vaø nuoâi döôõng con 

chung, khoâng beân naøo ñöôïc cản trở.  

3. Veà quan hệ tài sản chung:  

- Công nhận sự thỏa thuận giữa Chị Phạm Thị Thúy G và anh Đặng Vũ B tài 

sản chung là căn hộ B405, chung cư S, đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định.  

- Ly hôn giao căn hộ B405, chung cư S, đường H, phường N, thành phố Q, 

tỉnh Bình Định cho chị G sở hữu sau khi có nghĩa vụ thối lại cho anh B ½ giá trị 

500.000.000đ.   

4.Về quan hệ nợ chung: 

- Công nhận sự thỏa thuận chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B và Công ty 

TNHH đầu tư xây dựng P - Q về số tiền nợ 20.293.215đ.  Chị Phạm Thị Thúy G có 

nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q số tiền 

20.293.215đ; sau khi chị G trả xong cho công ty TNHH đầu tư xây dựng P - Q số 
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tiền trên, Công ty TNHH đầu tư xây dựng P- Q có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục 

bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác 

gắn liền trên đất số CS02385 ngày 03.2.2018 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 

Bình Định cấp và tiến hành thanh lý Hợp đồng mua bán đã ký với chị G. 

 - Buộc chị Phạm Thị Thúy G có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đ Việt Nam 48.867.769đ trong đó nợ gốc 43.613.060đ và lãi 5.263.709đ tính 

đến ngày 17.3.2020 và tiền lãi phát sinh tiếp theo từ ngày 18.3.2020 theo mức lãi 

suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 0603/2017HĐTD/PVB - PGD Đ ngày 

31.3.2017 cho đến khi trả hết nợ.  

Bác yêu cầu chị Phạm Thị Thúy G cho rằng khoản nợ trên là khoản nợ chung 

với anh B trong thời kỳ hôn nhân vì không phù hợp theo quy định pháp luật. 

- Buộc chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B mỗi người có nghĩa vụ trả cho 

chị Hoàng Thị Vân P 0,5 lượng vàng, hiệu SJC 

Bác lời nại của anh Đặng Vũ B không chấp nhận khoản nợ chị Hoàng Thị 

Vân P là khoản nợ chung với chị G trong thời kỳ hôn nhân vì không phù hợp theo 

quy định pháp luật 

- Buộc chị Phạm Thị Thúy G có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Xuân T số 

tiền 5.000.000đ 

 Bác yêu cầu chị Phạm Thị Thúy G cho rằng khoản nợ trên là khoản nợ 

chung với anh B trong thời kỳ hôn nhân vì không phù hợp theo quy định pháp luật. 

- Buộc chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B mỗi người có nghĩa vụ trả cho 

chị Nguyễn Thị S số tiền 11.500.000đ 

Bác lời nại của anh Đặng Vũ B không chấp nhận khoản nợ chị Nguyễn Thị S 

là khoản nợ chung với chị G trong thời kỳ hôn nhân vì không phù hợp theo quy 

định pháp luật 

          - Công nhận sự thỏa thuận chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B và ông 

Đặng Đình D số tiền nợ 429.271.000đ; chị G và anh Bcó trách nhiệm mỗi người 

chịu ½ số nợ là 214.635.500đ trả cho ông Đặng Đình D cách trả nợ sau khi án có 

hiệu lực.  

- Công nhận sự thỏa thuận chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B và vợ 

chồng ông Phạm Công T, bà Nguyễn Thị H số tiền nợ 230.000.000đ ; chị G và anh 

B có trách nhiệm mỗi người chịu ½ số nợ là 115.000.000đ trả cho vợ chồng ông 

Phạm Công T, bà Nguyễn Thị H, cách trả nợ sau khi án có hiệu lực. 

- Đình chỉ một phần yêu cầu của chị Phạm Thị Thúy G đối với các khoản nợ 

chị G đã thanh toán xong. 
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5. Về chi phí giám định:  

Chị Phạm Thị Thúy G, anh Đặng Vũ B phải chịu chi phí giám định; chị 

Phạm Thị Thúy G chịu 4.930.000đ được trừ vào tiền tạm ứng đã nộp trước đây, chị 

G đã nộp xong.  

Anh Đặng Vũ B có nghĩa vụ hoàn trả cho chị Phạm Thị Thúy G 1.700.000đ 

6.Về aùn phí:  

- Về aùn phí HNGĐ-ST:  

Chị Phạm Thị Thúy G phaûi chòu 300.000ñ, nhưng ñöôïc tröø vaøo 300.000ñ 

tieàn taïm öùng aùn phí ñaõ noäp theo bieân lai số 0000355 ngaøy 13.9.2018 taïi Chi cuïc 

Thi haønh aùn daân söï thành phố Q. Chị G đã nộp đủ án phí HNGÑ-ST. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm :  

Chị Phạm Thị Thúy G phaûi chòu 40.089.000đ  

Anh Đặng Vũ B phải chịu 36.964.000đ.   

7. Về quyền kháng cáo:  

Các đương sự có mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo án này trong thời 

hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án; riêng các đương sự vắng mặt tại phiên Tòa có 

quyền kháng cáo án này trong thời hạn 15 ngày tính tứ ngày nhận được bản sao bản 

án hoặc bản sao bản án được niêm yết tại ủy ban nhân dân phường sở tại. 

Tröôøng hôïp bản án ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät thi haønh aùn 

daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù 

quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi haønh aùn 

hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc ñieàu 6, 7 vaø 9 Luaät thi haønh 

aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät 

thi haønh aùn daân söï. 

Nôi nhaän :                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

- Caùc ñöông söï.                                                                       Thaåm phaùn - chủ tọa phiên toà     
- VKSND thành phố Q 

-Löu HS  

                                                                                                                                                                                       
Trần  Đông Thiên    
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